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Chương I: TỔNG QUAN THUẾ

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 
- Về kiến thức:

+ Phat́ biêủ được khái niệm thuế.
+ Trình bày các tiêu thức xây dựng hệ thống thuế và chính sách thuế.
+ Trình baỳ được vai trò cuả thuê ́đối với nêǹ kinh tế Việt Nam.
- Về kỹ năng:
+ Phân loaị được các loaị thuê.́
+ Phân biệt được thuế trực thu và thuế gián thu; thuế thu nhập và thuế tiêu dùng, 

thuế tài sản.
+ Xác định được các tiêu thức xây dựng hệ thống thuế và chính sách thuế Việt 

Nam.
I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
1. Khái niệm

Thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do Luật qui định cho các tổ chức và  
cá nhân trong xã hội nộp cho Nhà nước bằng một phần thu nhập của mình nhằm tập  
trung một bộ phận quyền lực, của cải xã hội vào ngân sách Nhà nước thích ứng với  
từng giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế xã hội.
2. Phân loại thuế
2.1. Căn cứ vào phương thức tính thuế

- Thuế trực thu: là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của các đối 
tượng nộp thuế như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản.

- Thuế gián thu: là hình thức thu thuế gián tiếp qua một người khác hay nơi khác 
đi nộp, người chịu thuế là người tiêu dùng nhưng số thuế đó được thu qua cá nhân hay  
tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ thông qua việc tính thuế  vào 
sản phẩm hàng hóa hay các dịch vụ thực hiện. Một số loại thuế gián thu tiêu biểu như:  
Thuế GTGT, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế TTĐB…
2.2. Căn cứ vào cơ sở  tính Thuế

- Thuế thu nhập bao gồm: các sắc thuế, cơ sở tính thuế là thu nhập có được.
- Thuế tiêu dùng: là loại thuế có cơ sở đánh thuế trên giá trị hàng hóa được tiêu thụ.
- Thuế tài sản: là loại thuế có cơ sở đánh thuế là giá trị tài sản của các thể nhân và 

pháp nhân.
3. Các tiêu thức xây dựng hệ thống thuế,  chính sách thuế
3.1. Tiêu thức pháp lý

Chính sách thuế là một hệ thống pháp luật có phạm vi điều tiết đối tượng rất 
rộng lớn trong xã hội và quan hệ trực tiếp, thường xuyên giữa lực lượng quản lý với lực 
lượng bị quản lý. 
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3.2  Tiêu thức hiệu quả
- Hiệu quả đối với nền kinh tế: 
Một chính sách thuế đúng đắn sẽ điều chỉnh tốc độ tăng trưởng cao, bền vững và 

thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Xây dựng chính sách thuế không phù hợp với thực 
tế và thiếu khoa học sẽ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.

Mức điều tiết của thuế làm thay đổi giá cả thị trường ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
việc phân bổ nguồn lực xã hội, nhằm bổ khuyết các mặt hạn chế của lực lượng thị 
trường và quản lý điều chỉnh xu hướng phát triển nhằm đạt hiệu quả chung của nền 
kinh tế quốc dân. 

- Hiệu quả với số thu Ngân sách Nhà nước: 
Chính sách thuế phải bao quát được hết các nguồn thu, có diện thu rộng, thuế 

suất điều tiết phù hợp với khả năng nộp thuế của các thành phần kinh tế, làm cho thuế 
được trang trải hợp lý trên mọi đối tượng chịu thuế, vừa công bằng hơn vừa tăng thu 
Ngân sách Nhà nước. 

Tính hiệu quả của thuế còn được thể hiện là tổng số thuế thu được nhiều nhất, 
trên cơ sở chi phí trực tiếp của cơ quan thuế và chi phí gián tiếp của người nộp thuế là  
thấp nhất. 

Sự tăng, giảm các khoản chi phí này phụ thuộc vào các yếu tố: tính phức tạp hay 
đơn giản của chính sách thuế, mức điều tiết của thuế có phù hợp hay không phù hợp với 
nguồn lực của nền kinh tế, thể chế hành chính và khả năng tổ chức thu thuế của Nhà 
nước. 

3.3 Tiêu thức công bằng
Công bằng là một yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển của xã hội. Thuế 

có tác động đến lợi ích của mọi chủ thể trong xã hội.Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi của 
hệ thống thuế và ổn định chính trị – kinh tế – xã hội, tính công bằng của hệ thống được 
đặt ra là tất yếu.

Tuy vậy, trong thực tiễn khó có thể tìm ra những thước đo hay chuẩn mực chính 
xác để đánh giá tình trạng và khả năng nộp thuế của các thể nhân và pháp nhân.Vì vậy, 
việc đánh giá một hệ thống thuế được gọi là công bằng không phải là một công việc dễ 
dàng. Công bằng trong thuế khóa tùy thuộc vào chủ trương và quan điểm của mỗi chính 
phủ.

Để đạt được tiêu thức này, chính sách thuế phải áp dụng thống nhất cho mọi đối 
tượng nộp thuế và sử dụng thuế suất tương đối (tỷ lệ %) và một thuế suất cho cùng một 
đối tượng tính thuế.

3.4  Tiêu thức ổn định
Tiêu thức ổn định hệ thống thuế được hiểu là hệ thống thuế và từng sắc thuế 

được ban hành và thực thi trong thực tiễn qua một khoảng thời gian thích hợp, hạn chế 
việc sửa đổi bổ sung từng sắc thuế một cách thường xuyên, ban hành sắc thuế mới phải 
thông báo trước và có thời gian chuẩn bị thực thi thích hợp. 
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Tiêu thức ổn định của hệ thống thuế là một đòi hỏi chính đáng từ phía người 
thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính sách thuế luôn được đòi hỏi phải phù hợp với thực trạng kinh tế – xã hội. 
Thực trạng kinh tế – xã hội là bất định. Vì vậy, để đảm bảo tính ổn định của thuế khóa,  
đòi hỏi việc xây dựng và cải cách hệ thống thuế phải có cách nhìn toàn diện và dài hạn  
để đón trước được xu hướng vận động của nền kinh tế quốc dân.

3.5 Tiêu thức thuận lợi
Tính thuận tiện của chính sách thuế thể hiện sự dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ quản lý 

và tăng khả năng thu nộp thuế vào ngân sách nhà nước. 
- Thuận tiện về nhận thức nội dung chính sách thuế: Tính chất này có được do 

kỹ thuật xây dựng các văn bản pháp luật quy định về thuế. Để cho mạch lạc, rõ ràng 
từng nội dung và bảo đảm tính hệ thống chặt chẽ, các từ dùng trong văn bản phải phổ  
thông để dễ hiểu và hiểu đúng từng quy định thì thực hiện mới thống nhất và dễ kiểm 
tra, kiểm soát việc chấp hành luật thuế trong thực tiễn. 

- Thuận tiện trong việc thực hiện thu – nộp thuế: Tính thuận tiện của thuế mang 
tính chất hành chính thuế, được thể hiện trong các quy định về thủ tục đăng ký, kê khai, 
nộp thuế… và khả năng quản lý thuế của cơ quan thuế. Khi năng lực quản lý thuế còn 
hạn chế, phương tiện quản lý thuế chủ yếu là thủ công và phương thức quản lý thuế lạc 
hậu. Vì vừa gây khó khăn cho người nộp thuế, vừa cực nhọc cho cán bộ thuế mà kết  
quả thu thuế không cao. Khi khả năng thu – nộp thuế hiện đại: ứng dụng công nghệ tin 
học mạnh mẽ vào công tác quản lý thuế, giúp cho cán bộ thuế có khả năng quản lý bao 
quát, chính xác, kịp thời, người nộp thuế có thể nhận được thông tin đầy đủ để tự khai – 
tự tính – tự nộp thuế bằng công nghệ điện tử, thì các rào cản về thủ tục hành chính – 
quan liêu được tháo dỡ… tạo thuận lợi tối đa cho việc thu thuế – nộp thuế và kết quả 
thu tăng cao.
II. VAI TRÒ CỦA THUẾ TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA

Thứ nhất, thuế là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước: 
Thuế là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước, đáp ứng nhu cầu 
chi tiêu của Nhà nước thể hiện ở những điểm sau: 

- Phạm vi thu thuế rất rộng, đối tượng nộp thuế bao gồm toàn bộ thể nhân và 
pháp nhân hoạt động kinh tế và phát sinh nguồn thu nhập phải nộp thuế. 

- Nguồn huy động tập trung thông qua thuế là tổng sản phẩm xã hội và thu nhập 
quốc dân. Đồng thời hệ thống thuế được quy định dưới hình thức pháp luật. 

Vì vậy, thuế luôn được coi là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước.
Thứ hai, thuế là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô phù hợp với sự phát triển kinh tế 
của từng thời kỳ: Nhà nước có khả năng sử dụng chính sách thuế để điều tiết vĩ 
mô nền kinh tế. Điều đó xuất phát từ chức năng điều chỉnh của thuế. Vì lợi ích 
xã hội, Nhà nước có thể tăng thuế hoặc giảm thuế đối với thu nhập của các tầng 
lớp dân cư và với doanh nghiệp, để kích thích hoặc hạn chế sự phát triển các lĩnh 
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vực, các ngành nghề khác nhau của nền kinh tế. Cụ thể trong những năm khủng 
hoảng hoặc suy thoái kinh tế.
Ngoài ra, thuế được sử dụng như một công cụ có hiệu quả để góp phần thực hiện 
chính sách đối ngoại và bảo hộ nền sản xuất trong nước, và thúc đẩy sự hòa hợp 
của hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới thông qua việc điều chỉnh 
thuế xuất nhập khẩu kịp thời qua từng thời kỳ đã tạo nên điều kiện hạn chế hàng 
nhập khẩu, để bảo hộ những mặt hàng trong nước đã sản xuất được.
Thứ ba, thuế là công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong 
phân phối: Trong nền kinh tế thị trường, nguồn lực xã hội tham gia vào nền kinh 
tế, theo quy luật thị trường trong việc huy động phân bổ và tham gia thực hiện 
việc phân phối các yếu tố đầu ra. Đó là sự phân phối mang tính chất kinh tế. Vì  
vậy, Nhà nước phải can thiệp vào sự phân phối để quản lý và điều chỉnh hoạt 
động của nền kinh tế. Nhà nước can thiệp bằng hệ thống Luật pháp, bằng công 
cụ kinh tế, tài chính trong đó quan trọng là công cụ thuế. 
Chính sách thuế đã tác động mạnh mẽ đến cung cầu các loại nguyên, nhiên, vật 
liệu, hàng hóa, dịch vụ khác nhau, để điều chỉnh quá trình phân phối các yếu tố 
đầu vào của các lực lượng thị trường và điều chỉnh quá trình tái sản xuất của 
doanh nghiệp. Thuế đã trực tiếp tham gia vào phân phối thu nhập xã hội từ kết 
quả sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. 
Nhà nước áp dụng chính sách thuế phải thống nhất giữa các thành phần kinh tế 
và các tầng lớp dân cư, không phân biệt giữa các đơn vị, cá nhân. Sự bình đẳng 
của chính sách thuế sẽ tạo điều kiện cho mọi thành viên trong xã hội làm ăn có 
hiệu quả, có năng suất cao phải được thu nhập cao hơn. Từ đó, kích thích mọi tổ 
chức, cá nhân tập trung sức đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để 
có thu nhập cao một cách chính đáng. 
Ngoài vai trò phân phối, thuế còn thực hiện vai trò phân phối lại thu nhập xã hội. 
Vai trò phân phối lại của thuế được thực hiện thông qua việc Nhà nước sử dụng 
tiền thuế đã nộp vào Ngân sách Nhà nước, để chi tiêu cho các hoạt động chức 
năng của Nhà nước nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân. 
Thứ tư, thuế là công cụ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất 
kinh doanh:  Thông qua khai báo thuế của các doanh nghiệp, công ty và thông 
qua công tác kiểm tra kiểm soát của cơ quan thuế, có thể kiểm tra, kiểm soát và 
nắm được thực trạng các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 
Từ đó có thể phát hiện ra những vấn đề gian lận thương mại, lậu thuế, khai báo 
sai tình hình sản xuất kinh doanh trong thực tế, góp phần chấn chỉnh các hoạt 
động sản xuất kinh doanh và nâng cao vai trò giám sát hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong xã hội của cơ quan thuế.
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III. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH SẮC THUẾ
1. Các yếu tố cấu thành sắc thuế

-  Tên gọi: Phản ánh tính chất và khoản thu của sắc thuế đó, nói lên nội dung chủ 
yếu của sắc thuế đó. Ví dụ: Thuế xuất khẩu…

- Đối tượng nộp thuế (chủ thể của thuế): xác định tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ 
phải thực hiện việc khai báo, kê khai, tính và nộp thuế theo qui định của sắc thuế đó.

- Đối tượng tính thuế (căn bản của thuế): xác định căn cứ tính thuế của sắcthuế. 
Đối tượng tính thuế là yếu tố có vai trò vô cùng quan trọng trong một sắc thuế và phải 
quán triệt nhiều mặt của chính sách động viên đối với sắc thuế đó.

- Thuế suất: là tỉ lệ động viên trên đối tượng tính thuế, được qui định bằng con 
số phần trăm (%). Thuế suất có 2 hình thức:

+ Thuế suất nhất định: là một thuế suất áp dụng cho mọi đối tượng nhất định.
+ Thuế suất lũy tiến: đối tượng tính thuế càng cao thì phải chịu thuế suất tăng 

dần, cao hơn, có 2 loại thuế suất lũy tiến là: 
              Thuế suất lũy tiến từng phần: thuế suất tăng dần theo từng bậc thuế và mức 
thuế suất tương ứng. Số thuế phải nộp cuối cùng là tổng số tiền thuế đã tính cho từng 
phần cộng lại.

   Thuế suất lũy tiến toàn phần: thuế suất tăng theo từng bậc thuế và thuế được 
tính chung trên toàn bộ khối lượng đối tượng tính thuế theo thuế suất tương ứng.

- Mức thuế: Mức độ động viên được tính và qui định thành một mức thuế tuyệt 
đối. 

Ví dụ: Thuế môn bài đối với các cơ sở hạch toán độc lập là 3 triệu đồng/ năm
- Biểu thuế: là bảng tổng hợp các thuế suất hoặc các mức thuế suất nhất định 

trong một sắc thuế
- Đơn vị tính: là đơn vị dùng làm căn cứ tính toán cho từng đối tượng thu thuế
- Chế độ miễm giảm thuế: Qui định các trường hợp được xét miễn, giảm thuế, 

điều kiện, thủ tục xét, mức độ được xét, thẫm quyền của từng cấp về việc xét miễn, 
giảm.

- Nghĩa vụ:
+ Cơ quan Thuế khi nhận được khiếu nại về thuế phải xem xét giải quyết trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, đối với những vụ việc phức tạp thì 
thời hạn đó có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

+ Cơ quan Thuế phải hoàn trả số tiền thuế, số tiền phạt thu không đúng cho đối  
tượng nộp thuế trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định  của cơ quan 
thuế cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ 
quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời  
hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc 
nhầm lẫn về thuế.
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- Thủ tục nộp thuế:
Qui định các bước thủ tục kê khai, tính thuế, thời hạn nộp, địa điểm nộp, phương 

thức nộp…Thủ tục thu, nộp thuế là cơ sở pháp lý để thực  hiện đúng đắn việc nộp thuế 
đúng, đủ, kịp thời và để xử lý đối với những trường hợp nộp chậm, dây dưa tiền Thuế 
2. Nguyên tắc xây dựng một sắc thuế

- Nguyên tắc tập trung thống nhất
Hiến pháp qui định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền ban hành và sửa đổi 

Luật thuế. Các cơ quan các cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi nghiêm chỉnh các 
qui định của Luật thuế do Quốc hội ban hành.

- Động viên cân bằng, hợp lý, đảm bảo công bằng xã hội
Công bằng xã hội là mục tiêu phấn đấu, là quan điểm xuyên suốt của Đảng và 

Nhà nước ta. Hệ thống thuế quan hệ mật thiết trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước và 
người đóng thuế, để quyền lợi, nghĩa vụ giữa những người đóng thuế với nhau nên vấn 
đề công bằng trong hệ thống thuế có quan hệ đặc biệt quan trọng.
3. Các căn cứ để xây dựng nên một sắc thuế

- Căn cứ vào đặc điểm của ngành nghề sản xuất kinh doanh.
- Căn cứ vào cơ cấu kinh tế trong từng thời kì.
- Căn cứ vào nội dung của các khoản thu nhập.
- Căn cứ vào khả năng và mức thu nhập của đối tượng nộp thuế.

4. Hệ thống tổ chức thu thuế ở Việt Nam
Hiện nay, nhiệm vụ tổ chức thu thuế ở Việt Nam do hai cơ quan chức năng của 

Nhà nước là Tổng cục thuế và Tổng cục hải quan đảm nhiệm.
Tổng cục thuế có chức năng quản lý Nhà nước về mặt thuế đối với mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong nước và thu các loại thuế nội địa.
Tổng cục hải quan có chức năng quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt 

động và thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Hệ thống tổ chức của ngành thuế gồm 4 cấp: Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục 

thuế và Trạm thuế (đội thuế phường xã). Các đối tượng sản xuất kinh doanh phải đăng 
ký kinh doanh, đăng ký thuế, khai báo nộp thuế hàng tháng, Cơ quan thuế thu thuế và 
nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước.

Hệ thống tổ chức của ngành Hải quan gồm 3 cấp: Tổng cục, cục và cửa khẩu 
(đội). Đối tượng có hàng hóa phải khai báo và làm thủ tục Hải quan, nộp thuế xuất  
khẩu, nhập khẩu và các loại thu khác đúng thời hạn qui định. Cơ quan thuế Hải quan 
thu tiền thuế và nộp vào kho bạc Nhà nước. Ngành Hải quan phối hợp với các ngành và 
lực lượng trên địa bàn chống mọi hành vi buôn lậu, kinh doanh trái pháp luật.



 

 

 

 

 

 

 

7Chương II: Thuế xuất nhập khẩu

Chương II: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 
- Về kiến thức:
+ Phat́ biêủ được khái niệm thuế xuất nhập khẩu.
+ Trình bày được đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt.
+ Trình bày được các đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng 

không thuộc diện chịu thuế.
+ Trình bày được các qui định về kê khai và nộp thuế.
- Về kỹ năng:

          + Giải thích được các trường hợp hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu được miễn 
thuế, giảm thuế, hoàn thuế.

+ Giải thích được vai trò của thuê ́xuât́ nhâp̣ khâủ.
+ Vận dụng công thức tính toán được thuế xuất nhập khẩu phải nộp.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
1. Khái niệm

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các mặt hàng được  
phép xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng hóa xuất nhập khẩu là một vật cụ thể được mua bán,  
trao đổi, biếu tặng v.v... từ nước ngoài vào Việt Nam và hàng hóa từ Việt Nam xuất  
khẩu ra nước ngoài.

Lưu ý:
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế độc lập trong hệ thống pháp luật thuế 

Việt Nam và các nước trên thế giới.
- Tên gọi đạo luật là thuế xuất khẩu, nhập khẩu điều chỉnh loại thuế khác nhau là 

thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.
- Mục đích quan trọng của thuế xuất khẩu, nhập khẩu là do yêu cầu bảo hộ nền 

sản xuất trong nước nhưng không thể áp dụng các biện pháp hành chính (hàng rào phi 
thuế quan) thì thuế xuất khẩu, nhập khẩu là công cụ hữu hiệu nhất thực hiện được yêu 
cầu này.

- Hiện nay, do yêu cầu của nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập quốc tế, nhà 
nước còn ban hành thêm thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá (được ban hành 
bởi Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội). Thực chất đây là hai loại thuế bổ sung 
cho thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong những trường hợp có căn cứ cho rằng hàng hóa đó 
có trợ cấp của nhà nước hoặc có hành vi bán phá giá nhằm mục đích cạnh tranh không 
lành mạnh.
2. Đặc điểm

- Thứ nhất:
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 Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là hàng hóa được phép xuất khẩu, 
nhập khẩu qua biên giới Việt Nam, chỉ có những hàng hoá được vận chuyển một cách 
hợp pháp qua biên giới Việt Nam mới là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 
Những trường hợp cần lưu ý:

+ Hàng hóa đó có thể là hợp pháp ở nước ngoài nhưng không hợp pháp ở Việt  
Nam: thì không là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Hàng hóa hợp pháp nhưng giao dịch không hợp pháp: thì không là đối tượng 
chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Giao dịch hợp pháp nhưng hàng hóa không hợp pháp: thì không là đối tượng 
chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thứ hai: 
Hàng hoá chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải là hàng hóa được mang qua biên 

giới Việt Nam:
+ Hàng hoá là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải có một hành vi 

thực tế làm dịch chuyển hàng hoá đó qua biên giới Việt Nam thông qua mua bán, trao  
dổi, tặng cho…

Khái niệm đường biên giới trong thuế xuất khẩu, nhập khẩu không đồng nhất với 
khái niệm đường biên giới quốc gia trong công pháp quốc tế. Nó không đơn thuần như 
chúng ta  thường nói  trong đời  sống hằng ngày:  biên  giới  giữa  Việt  Nam và  Lào, 
Campuchia, Trung Quốc. Biên giới trong pháp luật thuế là biên giới về mặt kinh tế. Bất 
cứ ở đâu, khi nào có sự phân định giữa nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế nước 
ngoài thì đó là biên giới được hiểu theo pháp luật thuế.

+ Hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá qua biên giới phải là hành vi trực tiếp  
tác động làm hàng hoá đó dịch chuyển qua biên giới Việt Nam. Hành vi đó do đối 
tượng nộp thuế trực tiếp tác động và có nghĩa vụ nộp thuế hoặc ủy quyền cho chủ thể 
khác có nghĩa vụ nộp thay.

- Thứ ba: 
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu. Tiền thuế phải nộp cấu 

thành trong giá cả hàng hóa. (Đã trình bày rất rõ trong phần đặc điểm chung của nhóm 
thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ.)

- Thứ tư:  
Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân trực tiếp có hành vi xuất khẩu, nhập 

khẩu hàng hóa qua biên giới.
3. Vai trò

- Là cơ sở để nhà nước kiểm soát được số lượng, chất lượng và tác động của 
hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu đối với thị trường Việt Nam.

- Góp phần điều tiết kinh doanh và định hướng tiêu dùng.
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- Góp phần bảo hộ và phát triển nền sản xuất trong nước.
- Góp phần khuyến khích xuất khẩu và thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.
- Giúp nhà nước cân bằng cán cân thanh toán quốc tế.

4. Đồng tiền nộp thuế
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được nộp bằng tiền đồng Việt Nam. Trường hợp 

nộp thuế bằng ngoại tệ thì đối tượng nộp thuế phải nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. 
Việc quy đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam được tính theo tỷ giá giao dịch bình quân 
trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại  
thời điểm tính thuế.
II. ĐỒI TƯỢNG NỘP THUẾ, ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, ĐỐI TƯỢNG 

KHÔNG THUỘC DIỆN CHỊU THUẾ 
1. Đối tượng nộp thuế

- Đối tượng nộp thuế theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
nhập khẩu, bao gồm:

+ Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
+ Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
+ Cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc 

nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
- Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, bao gồm:
+ Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng nộp thuế uỷ 

quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
+ Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế 

trong trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế.
+ Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ 

chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế theo 
quy định của pháp luật quản lý thuế.
2. Đối tượng chịu thuế

Tất cả các hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới  
Việt Nam trong các trường hợp sau đây đều là đối tượng chịu thuế xuất khẩu hoặc thuế 
nhập khẩu:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức kinh tế Việt Nam thuộc các  
thành phần kinh tế được phép trao đổi, mua, bán, vay nợ với nước ngoài.

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức kinh tế nước ngoài, của các 
hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Hàng hóa được phép xuất khẩu vào khu chế xuất tại Việt Nam và hàng hóa của 
các doanh nghiệp trong khu chế xuất được phép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để làm hàng mẫu, quảng cáo, dự hội chợ triễn  
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lãm.
- Hàng hóa viện trợ hoàn lại và không hoàn lại.
- Hàng hóa vượt tiêu chuẩn hành lý được miễn thuế mang theo người của cá 

nhân người Việt Nam và người nước ngoài khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, biên giới 
Việt Nam.

- Hàng hóa là quà biếu, quà tặng vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế của các tổ chức, 
cá nhân ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hoặc gửi về cho các  
tổ chức, cá nhân ở Việt Nam và ngược lại.

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế của công dân 
Việt Nam được nhà nước cử đi công tác, lao động và học tập ở nước ngoài, của các tổ 
chức quốc tế, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và của các cá nhân người  
nước ngoài làm việc tại các tổ chức nói trên hoặc tại các hình thức đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam.

- Hàng hóa là tài sản di chuyển vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế của các tổ chức, 
cá nhân nước ngoài xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam do hết thời hạn cư trú 
và làm việc tại Việt Nam và của cá nhân người Việt Nam được Chính phủ Việt Nam 
cho phép xuất cảnh để định cư ở nước ngoài.
3. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế

- Hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu:

+ Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam theo 
quy định của pháp luật.

+ Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các Chính 
phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, 
các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người 
nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, hoặc các mục 
đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai bên, 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp 
nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

+ Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu 
từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa  
đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

+ Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu. 
- Ðối với các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trái phép:
Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì không thuộc phạm vi áp dụng luật 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mà tùy vào mức độ vi phạm của từng trường hợp cụ thể 
sẽ bị xử lý bằng các biện pháp cưỡng chế hành chính, tư pháp theo quy định của pháp 
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luật.
III. CĂN CỨ TÍNH THUẾ

- Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%), căn cứ tính thuế là:
+ Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ kê khai hải  

quan.
+ Giá tính thuế từng mặt hàng.
+ Thuế suất từng mặt hàng.
- Đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối, căn cứ tính thuế (sinh viên tự nghiên 

cứu thêm)
+ Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ kê khai hải  

quan.
+ Mức thuế tuyệt đối tính trên một đơn vị hàng hóa.

Lưu ý: 
Đối với mặt hàng có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế, căn 

cứ tính thuế là: số lượng, giá tính thuế và thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục 
đích của mặt hàng đã được miễn thuế, xét miễn thuế.

Trong phần này chúng ta sẽ tập trung vào căn cứ tính thuế đối với hàng hóa áp 
dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm.

Thuế xuất nhập khẩu phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế XNK phải nộp  =  SL từng mặt hàng XNK  x  Giá tính thuế  x  Thuế suất

1. Số lượng từng mặt hàng xuất nhập khẩu
Là số lượng chủng loại từng mặt hàng, nhóm hàng ghi trong tờ khai hàng hóa 

xuất khẩu hoặc nhập khẩu có sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Số lượng ghi trên tờ 
khai của chủ hàng hóa thường căn cứ vào hợp đồng ngoại thương giữa hai bên. Trong 
thực tế khi thực hiện, số lượng có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với hợp đồng ngoại  
thương giữa hai bên. Vì vậy, số lượng phải căn cứ vào kết quả kiểm tra hàng hóa xuất,  
nhập khẩu để so sánh với hợp đồng ngoại thương.
2. Giá tính thuế

Trường hợp có hợp đồng mua bán ngoại thương và các chứng từ hợp lệ theo quy 
định của Bộ Thương mại thì giá tính thuế được xác định theo hợp đồng cụ thể như sau: 

- Đối với hàng hoá nhập khẩu: 
Giá tính thuế là giá CIF: là giá mua thực tế của khách hàng tại cửa nhập khẩu 

theo hợp đồng bao gồm cả chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I) từ cửa khẩu đi tới 
cửa khẩu đến.

CIF = FOB + I + F


